
UBND TỈNH BẮC NINH 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       

Số:       /TB-SNNMT Bắc Ninh, ngày     tháng 3 năm  2026 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm 

(Từ ngày 25/02 đến ngày 18/3/2026) 

 
 

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;  

 Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;  

Căn cứ mục b khoản 1 Điều 3 Quy định Phân công, phân cấp quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành theo Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Bản tự công bố sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thông báo đăng tải tên các tổ 

chức và tên các sản phẩm thực phẩm tự công bố lên trang của Cổng Thông tin 

điện tử của Sở, cụ thể:  

(Theo phụ lục đính kèm) 

 Các cơ sở tự công bố sản phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, 

tài liệu, chất lượng sản phẩm tự công bố và tuân thủ đúng các quy định tại Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP cùng các văn bản khác liên quan./.  

Nơi nhận:  
- Các cơ sở có tên trong Phụ lục đính kèm; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, P.CCPT (đ/c Phương). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 



PHỤ LỤC: CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SNNMT ngày     /3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Tên Cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Số tự công bố Ghi chú 

1 
Công ty Cổ phần thực phẩm và 

đồ uống TTC 

Địa chỉ Công ty: 47 

Louis VI-BT3-Khu đô thị 

mới Hoàng Văn Thụ, 

phường Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Địa chỉ sản xuất: Nhà 

máy chế biến thực phẩm 

TTC – Khu công nghiệp 

nhỏ và vừa Hà Mãn, 

phường Song Liễu, tỉnh 

Bắc Ninh 

ĐT: 0969399146 

Ba chỉ bò Úc 108/TTC/2026 

Thay thế bản 

tự công bố số 

53/TTC/2024 

Ba chỉ bò Canada 94/TTC/2025 

Điều chỉnh 

thông tin trên 

hồ sơ và tem 

nhãn tại CV số 

0203-

03/2026/CVTB

-TTC ngày 

02/3/2026 của 

Công ty 

Gầu bò Canada 95/TTC/2025 

Dẻ sườn bò Canada 96/TTC/2025 

Bắp hoa bò Canada 97/TTC/2025 

Nạc vai bò Úc 99/TTC/2025 

Gù hoa bò Úc 100/TTC/2025 

Bắp bò Úc 101/TTC/2025 

Dẻ sườn bò Úc 102/TTC/2025 

Thịt bò Wagyu – BBQ 84/TTC/2025 

Điều chỉnh 

thông tin trên 

hồ sơ và tem 

nhãn tại CV số 

0903/2026/CV

TB-TTC ngày 

09/3/2026 của 

Công ty 



 
 

2 

Chi nhánh Công ty TNHH Thực 

phẩm sạch thương mại T&P – Nhà 

máy sản xuất chế biến thực phẩm 

Thửa đất số 303, tờ bản 

đồ số 15, thôn Nội Viên, 

xã Tân Chi, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 02438716138 

Khoai tây cọng hiểu 25/T&P/2025  

Lúc lắc bò Oushii Beef 26/T&P/2025 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

09/T&P/2023 

Thăn ngoại bò Oushii Beef 27/T&P/2025 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

05/T&P/2025 

Lõi vai bò Oushii Beef 28/T&P/2025 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

09/T&P/2025 

Gầu bò Oushii Beef 29/T&P/2025 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

06/T&P/2025 

Diềm bò Oushii Beef 30/T&P/2025 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

15/T&P/2025 

Má đào bò Oushii Beef 31/T&P/2025 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

16/T&P/2025 

Bít tết thăn ngoại bò Oushii Beef 01/T&P/2026 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

07/T&P/2025 

Bít tết lõi vai bò Oushii Beef 02/T&P/2026 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

08/T&P/2025 

Thăn cổ bò Oushii Beef 03/T&P/2026 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

11/T&P/2025 

Nạc lưng bò Oushii Beef 04/T&P/2026 

Thay thế Bản 

tự công bố số 

07/T&P/2023 



 
 

3 
Công ty TNHH Hiếu Khách 

Việt Nam 

Số 1 Trần Phú, phường 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT 0879682222 

Trà Ô long xanh 01/CTHK/2026  

Trà Ô long Camelia 02/CTHK/2026  

Trà xanh mạn 03/CTHK/2026  

4 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

quốc tế Biotic Pharma 

Số 1A đường Nguyễn 

Thế Lập, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Đông trùng hạ thảo 02/BIOPHAR/2026  

5 Công ty Cổ phần Ông già IKA 

Số 132 phố Yên Bái 2, 

phường Phố Huế, quần 

Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

Địa chỉ nhà máy sản 

xuất: Cụm Công nghiệp 

Hà Mãn, phường Trí 

Quả, tỉnh Bắc Ninh ĐT: 

0988698802 

Dăm bông 19/IKA/2025  

Chân giò hầm thuốc bắc 20/IKA/2025  

Xúc xích tỏi Klobasa 23/IKA/2025 

Sửa đổi nội 

dung mẫu tem 

nhãn tại CV số 

08012026/CV-

SNNMT-

BSTCB ngày 

17/01/2026 của 

Công ty 

Xúc xích nám 24/IKA/2025  

Xúc xích Klobasa 25/IKA/2025  

Gà tiềm bào ngư thượng hạn 27/IKA/2025 

Sửa đổi bổ 

sung 01 mẫu 

tem nhãn tại 

CV số 

09012026/CV-

SNNMT-

BSTCB ngày 

17/01/2026 của 

Công ty 

Tai heo ủ xì dầu 1/IKA/2026  



 
 

6 
Công ty Cổ phần đầu tư TMDV 

Minh Phúc 

Lô 19 đường Vương Văn 

Trà, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0904703289 

Đường nâu thiên nhiên SSC 02/MP/2025 

Bổ sung quy 

cách đóng gói 

sản phẩm tại 

CV số 

05032026/CV-

MP ngày 

09/3/2026 của 

Công ty 

7 
Công ty TNHH Thương mại 

Kiên Thúy 

Lô CL3-21, đường 

Nguyễn Hữu Căn, Khu 

Đồng Cửa II, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT 0983539655 

Trà xanh hương nhài Premium 01/KIÊN THÚY/2026  

8 
Công ty TNHH Thương mại 

S&S Vina 

Số 16, đường Ngọc Hân 

Công Chúa, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Bột nước sốt Hakjjiamppong 

Jjamppong 
01/S&S VINA/2025 

Cập nhật nhãn 

sản phẩm tại 

CV số 01/CV- 

S&S 

VINA/2026 

9 
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển chăn nuôi gia công 

Cụm công nghiệp Lạc Vệ, 

xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT 0222.2220422/ 

0981.11.44.99 

Trứng cút ăn liền 001/IDB/2026  



 
 

10 
Công ty TNHH Dịch vụ chế biến 

thực phẩm HI VIET 

Thửa đất số 364, tờ bản 

đồ số 14, Khu công 

nghiệp Yên Phong, xã 

Yên Trung, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 0356119363 

Súp chua đỏ 24/HIVIET/2025 

Điều chỉnh 

thông tin tại 

CV số 

DC24/HIVIET/

2026 ngày 

26/02/2026 của 

Công ty 

Củ cải sợi 46/HIVIET/2026  

Gia vị ruột vịt 48/HIVIET/2026  

Gia vị chua ngọt Việt Nam (công 

thức 2) 
49/HIVIET/2026  

Sốt cay chua ngọt 50/HIVIET/2026  

Thịt trâu băm 51/HIVIET/2026  

Sốt thịt trâu 52/HIVIET/2026  

Thịt gà sả 53/HIVIET/2026  

Gà chiên miếng 54/HIVIET/2026  

Sốt đu đủ sợi 55/HIVIET/2026  

Bao tử heo 62/HIVIET/2026  

Sườn heo thơm cay 63/HIVIET/2026  

Sốt mỳ trộn 64/HIVIET/2026  



 
 

11 Công ty TNHH Chế biến thực 

phẩm ứng dụng công nghệ cao TH 

Sản xuất tại số 18, đường 

10, KCN đô thị và dịch 

vụ VSIP Bắc Ninh, xã 

Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0815252555 

Xúc xích xông khói TH true Food 24-BN/CNC TH/2025  

Cà ri bò TH true Food 05-BN/CNC TH/2026  

Cà ri gà TH true Food 06-BN/CNC TH/2026  

Bò kho rau củ TH true Food 07-BN/CNC TH/2026  

Canh kim chi sườn bò TH true Food 08-BN/CNC TH/2026  

Canh chua cá TH true Food 09-BN/CNC TH/2026  

12 Công ty Cổ phần thương mại và 

sản xuất thực phẩm F3 Food 

Khu phố Thanh Bình, 

phường Song Liễu, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt Nam. 

ĐT: 0909.123.986 

Khô gà lá chanh 10/F3 FOOD/2025  

Thịt bò khô 12/F3 FOOD/2025  

13 
Công ty TNHH Thực phẩm 

OZC Vina 

Tổ dân phố Phương Lạn 

6, Xã Lục Nam, tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 

ĐT: 0838535828 

Nước chấm tê cay 1+3 02/OZC/2026  

Đậu hũ nướng kiểu Nhật hương vị 

truyền thống 
03/OZC/2026  

Đậu hũ nướng kiểu Nhật hương vị 

cay tê thơm ngon 
04/OZC/2026  

Đậu hũ nướng kiểu Nhật hương vị 

tiêu dây Tứ Xuyên 
05/OZC/2026  

14 
Công ty TNHH Công nghệ Đức 

Minh Gia 

Số nhà 15, đường Võ 

Cường 89, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0928986866 

Cà phê hòa tan đen Americano 12/DUCMINHGIA/2025  

Cà phê muối 13/DUCMINHGIA/2025  

15 Công ty TNHH Nông sản 98 

Nhà số 2 TDP Trung, 

phường Việt Yên, tỉnh 

Bắc Ninh 

ĐT: 0984532311 

Trà sâm nam núi dành 01/NONGSAN98/2026  
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